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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030
DỰ THẢO 2.0


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Nhà nước kiến tạo, ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia.
2.  Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế, trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là nguồn tài nguyên số.
3. Tập trung phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có khả năng chuyển giao nhanh, ứng dụng tốt các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 song song với phát triển các doanh nghiệp dẫn dắt có khả năng làm chủ công nghệ.
4. Nhà nước bảo đảm cách tiếp cận mở, cho phép thí điểm đối với những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, tạo thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. 
5.  Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ có tiềm năng tăng trưởng cao phát triển.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Phát triển 4 loại hình công nghệ số Việt Nam gồm: 
a) Nhóm 1: Doanh nghiệp phát triển công nghệ cốt lõi;
b) Nhóm 2:  Doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghệ số;
c) Nhóm 3: Doanh nghiệp triển khai giải pháp công nghệ số;
d) Nhóm 4: Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ số.
[bookmark: _Ref41428208]2. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số dựa trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực từ nhà nước và xã hội trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, nguồn lực xã hội đóng vai trò chủ chốt.
3. Nhà nước chuyển từ hỗ trợ đầu vào sang hỗ trợ sản phẩm đầu ra để phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
[bookmark: _Ref41428234]4. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam dùng công nghệ để giải bài toán kinh tế - xã hội của Việt Nam, khai thác thị trường trong nước, lấy thị trường trong nước là cái nôi để phát triển ra thị trường quốc tế.
[bookmark: _Ref41428306]5. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển theo định hướng chiến lược Make in Viet Nam, phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới, hợp tác nhưng không phụ thuộc vào các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài.
6. Quản trị nhà nước theo mô hình dựa trên hiệu quả, quản lý rủi ro. Tăng cường thí điểm những sản phẩm mới, công nghệ mới và thử nghiệm chính sách có kiểm soát để triển khai các mô hình kinh doanh mới dựa trên những sản phẩm công nghệ đột phá.
7. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số về tài nguyên số và kết nối thị trường. 
8.  Phát triển khu CNTT tập trung đồng bộ với phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương.
9. Phát triển mã nguồn mở là con đường Việt Nam làm chủ công nghệ số.
Trong năm 2025, Chính phủ sẽ đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế sẽ có các điều chỉnh cụ thể về định hướng cho giai đoạn 2026-2030 của Chiến lược này.
III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát
1. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tạo ra sự thay đổi bước ngoặt về thứ hạng của Việt Nam bằng công nghệ số, qua đó nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
2. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong các doanh nghiệp của nền kinh tế, đóng góp chủ lực vào tăng trưởng GDP, tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế số.
3. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số tận dụng hiệu quả các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đồng thời sản phẩm, giải pháp công nghệ số của Việt Nam có mặt trên các thị trường lớn của thế giới.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu đến năm 2025
- Phát triển 70.000 doanh nghiệp công nghệ số;
- Phát triển 1,2 triệu nhân lực công nghệ số;
- Doanh thu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân bằng 1,5-2 lần tốc độ tăng trưởng GDP;
- Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân từ 10-20%/năm;
- Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 10% tăng trưởng GDP, 40% tăng năng suất lao động quốc gia và 50% tăng trưởng kinh tế số;
- Tỷ lệ sản phẩm công nghệ số của Việt Nam được phát triển dựa trên các công nghệ chủ chốt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chiếm 30-40%;
- Xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 3 khu vực ASEAN và top 70 trên thế giới.
b) Mục tiêu đến năm 2030
- Phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số;
- Phát triển 1,5 triệu nhân lực công nghệ số;
- Doanh thu doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân bằng từ 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GDP;
- Giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình quân từ 20-30%/năm;
- Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đóng góp 20% tăng trưởng GDP, 50% cho tăng năng suất lao động quốc gia và 70% tăng trưởng kinh tế số;
- Tỷ lệ sản phẩm công nghệ số của Việt Nam được phát triển dựa trên các công nghệ chủ chốt từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chiếm 40-50%;
- Xếp hạng chỉ số công nghệ và đổi mới của Việt Nam nằm trong top 2 khu vực ASEAN và top 50 trên thế giới.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc38410051]1.  Hoàn thiện cơ chế chính sách kiến tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
[bookmark: _Toc38410052][bookmark: _Toc38410053][bookmark: _Toc38404128][bookmark: _Toc41312334][bookmark: _Ref41882297][bookmark: _Toc42003015][bookmark: _Toc40673684][bookmark: _Toc40687963][bookmark: _Ref40688014][bookmark: _Ref40688476][bookmark: _Ref40858924][bookmark: _Ref41254083][bookmark: _Ref41457023][bookmark: _Ref41816637]a) Xây dựng khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ số tại Việt Nam.
[bookmark: _Ref41453053][bookmark: _Ref41825564]b) Rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật theo hướng chuyển phương pháp quản lý từ mô hình dựa trên quy định chi tiết kỹ thuật sang mô hình dựa trên hiệu quả (performance-based).
[bookmark: _Ref41952024][bookmark: _Toc42003019][bookmark: _Ref41818564][bookmark: _Ref41952330][bookmark: _Toc42003020][bookmark: _Toc42123481][bookmark: _Ref41952537]c) Xây dựng chính sách, quy định sử dụng đầu tư mua sắm công để tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong triển khai các chương trình, đề án, dự án về chính phủ điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Tài chính - Ngân hàng, Nông nghiệp, Giao thông vận tải và Hậu cần, Năng lượng, Tài nguyên và Môi trường, Sản xuất công nghiệp.
[bookmark: _Toc42003027][bookmark: _Toc42123482][bookmark: _Ref41813701][bookmark: _Toc40673704][bookmark: _Toc40687980][bookmark: _Ref40688317][bookmark: _Ref41277789][bookmark: _Toc42003028]d) Cải cách các quy định về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để cho phép đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ đánh giá hiệu quả dựa trên tổng mức đầu tư theo chu kỳ 3 - 5 năm.
[bookmark: _Toc42123483][bookmark: _Ref41457708]đ) Đơn giản hóa các thủ tục quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, quỹ phát triển khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, để tăng cường đầu tư vào ứng dụng và đổi mới công nghệ.
[bookmark: _Toc40673705][bookmark: _Toc40687981][bookmark: _Ref40688318][bookmark: _Ref41277798][bookmark: _Ref41457727][bookmark: _Toc42003029][bookmark: _Toc42123484][bookmark: _Ref41971210]e) Nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam với nguồn vốn huy động từ xã hội, Quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp nhà nước theo hướng trích lập 1% lợi nhuận sau thuế và đánh giá hiệu quả đầu tư của các Quỹ theo tổng dự án.
g) Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp công nghệ số về ưu đãi hạ tầng cho doanh nghiệp nằm ngoài khu CNTT tập trung.
[bookmark: _Ref42023844]h) Bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm diện tích của khu CNTT được lấp đầy bởi các doanh nghiệp công nghệ số đăng ký hoạt động trên địa bàn.
[bookmark: _Toc38410054][bookmark: _Ref41429402]2. Đẩy mạnh năng lực nghiên cứu công nghệ số trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong
[bookmark: _Toc41312335][bookmark: _Toc39425054][bookmark: _Toc38410056][bookmark: _Toc40673694][bookmark: _Toc40687973][bookmark: _Ref40688070][bookmark: _Ref41253455][bookmark: _Ref40456568][bookmark: _Ref41955265][bookmark: _Toc42003023][bookmark: _Toc38404131][bookmark: _Ref41954654][bookmark: _Toc40673690][bookmark: _Toc40687969][bookmark: _Ref40688045][bookmark: _Ref41238046][bookmark: _Ref41457390]a) Xây dựng chính sách quy định có lộ trình nâng dần quỹ R&D bắt buộc đối với doanh nghiệp công nghệ số Nhóm 1 và 2 tương ứng là 7% và 5% lợi nhuận lĩnh vực công nghệ số.
[bookmark: _Ref41883466][bookmark: _Toc42003024][bookmark: _Ref41883453]b) Xây dựng chính sách ưu đãi doanh nghiệp trọng tâm vào các hoạt động có hàm lượng đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ, sở hữu sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
[bookmark: _Ref40476821][bookmark: _Toc40673697][bookmark: _Toc40687976][bookmark: _Ref41457515][bookmark: _Toc42003025][bookmark: _Ref41983486]c) Xây dựng chính sách ưu đãi thuế đối với thu nhập doanh nghiệp thu được từ sở hữu bằng sáng chế.
[bookmark: _Toc40687998][bookmark: _Toc42003026][bookmark: _Ref41458341]d) Xây dựng các chương trình nghiên cứu tập trung vào các công nghệ số tiên tiến có giá trị ứng dụng cao trong thực tiễn.
[bookmark: _Toc38410057][bookmark: _Ref41429825]3. Hỗ trợ hiệu quả, tạo lập thị trường năng động cho doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
a) Nhà nước là hộ chi tiêu lớn về công nghệ thông qua việc tăng ngân sách chi tiêu cho sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số trong các cơ quan nhà nước.
[bookmark: _Toc40673688][bookmark: _Toc40687967][bookmark: _Ref40688032][bookmark: _Ref40876542][bookmark: _Ref41457357][bookmark: _Toc42003017][bookmark: _Ref41882881]b) Các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và triển khai chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực, địa bàn.
[bookmark: _Toc42003032][bookmark: _Ref41971804][bookmark: _Ref41818586]c) Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, phân phối sản phẩm, giải pháp công nghệ số cung cấp các dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ số.
[bookmark: _Ref41433063][bookmark: _Toc42003034][bookmark: _Ref41457921][bookmark: _Ref41972340]d) Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường sản phẩm công nghệ số quốc tế phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
[bookmark: _Ref40741089][bookmark: _Ref40862984][bookmark: _Ref41457118][bookmark: _Ref41826118][bookmark: _Ref41953402][bookmark: _Toc42003021][bookmark: _Toc40673686][bookmark: _Toc40687965][bookmark: _Ref40688023]đ) Xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình quy định, hướng dẫn đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
[bookmark: _Ref41433322][bookmark: _Ref41458103][bookmark: _Toc42003022][bookmark: _Ref41954103]e) Phát triển dịch vụ đo kiểm, thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Xác nhận hoạt động sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng tiêu chí Make in Viet Nam.
g) Đánh giá nhu cầu về sản phẩm, giải pháp số hàng năm trên phạm vi toàn quốc; định kỳ đánh giá, công bố xu thế phát triển của công nghệ số, ngành công nghiệp số.
[bookmark: _Toc41312336][bookmark: _Toc39425055][bookmark: _Toc38410059][bookmark: _Ref41453359][bookmark: _Toc38404134]h) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số về hạ tầng số, tài nguyên dữ liệu, năng lực tính toán, năng lực thử nghiệm phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.
[bookmark: _Toc40673701][bookmark: _Toc40687983][bookmark: _Ref40688320][bookmark: _Ref41277820][bookmark: _Ref41457787][bookmark: _Toc42003031][bookmark: _Toc42123485][bookmark: _Ref41971344]i) Xác lập 01 đầu mối ở Trung ương và 01 đầu mối ở mỗi địa phương để thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Toc40687986][bookmark: _Ref40688323][bookmark: _Ref41284938][bookmark: _Ref41298016][bookmark: _Toc42003033][bookmark: _Toc40673707][bookmark: _Ref41457902]k) Xây dựng chương trình hợp tác trao đổi các sáng kiến ứng dụng công nghệ 4.0, kinh tế số với các quốc gia tiên tiến.
[bookmark: _Ref41433231][bookmark: _Ref41458042][bookmark: _Toc42003035][bookmark: _Ref41972461]l) Định kỳ tổ chức các giải thưởng quốc gia, xếp hạng các địa phương tuyên dương các tổ chức, cá nhân về phát triển doanh nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Toc42003037][bookmark: _Toc42123487][bookmark: _Ref41820259][bookmark: _Ref41972539]m) Định kỳ tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiêu biểu thực hiện tốt chiến lược “Make in Viet Nam”.
n) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
[bookmark: _Toc42003036][bookmark: _Toc42123486][bookmark: _Ref41820241][bookmark: _Ref41972485]o) Định kỳ tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
p) Nghiên cứu đề xuất, thành lập, lựa chọn doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ chuyên trách kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mà Việt Nam có thế mạnh.
4. Phát triển ngành công nghiệp dữ liệu và hệ sinh thái công nghệ số tiên tiến
[bookmark: _Toc38410060][bookmark: _Toc41312337][bookmark: _Toc39425056][bookmark: _Toc38410062][bookmark: _Toc40673708][bookmark: _Toc40687991][bookmark: _Ref40688328][bookmark: _Ref41298149][bookmark: _Toc42003038][bookmark: _Ref41458187]a) Xây dựng và ban hành kiến trúc dữ liệu, kiến trúc thông tin quốc gia, chính sách về chất lượng thông tin.
[bookmark: _Toc40673710][bookmark: _Toc40687993][bookmark: _Ref40688330][bookmark: _Ref41298163][bookmark: _Toc42003039][bookmark: _Ref41458227]b) Mở các nguồn dữ liệu phù hợp của Chính phủ cho doanh nghiệp công nghệ số khai thác, phát triển sản phẩm.
[bookmark: _Ref42819465]c) Triển khai các dự án phát triển, ứng dụng công nghệ dựa trên khai thác nguồn tài nguyên dữ liệu, tạo tác động lan tỏa đến hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước.
[bookmark: _Toc40673709][bookmark: _Toc40687992][bookmark: _Ref40688329][bookmark: _Ref41298158][bookmark: _Toc42003040][bookmark: _Toc42123488][bookmark: _Ref41458204][bookmark: _Ref41820863]d) Phát triển tối thiểu 5 - 10 nền tảng công nghệ số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
[bookmark: _Toc40687987][bookmark: _Ref40688324][bookmark: _Ref41291291][bookmark: _Toc42003041][bookmark: _Toc42123489][bookmark: _Ref41458131]đ) Định hướng, hỗ trợ tối thiểu 5 - 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển một số sản phẩm số trọng điểm quốc gia.
[bookmark: _Toc40687990][bookmark: _Ref40688327][bookmark: _Ref41292172][bookmark: _Ref41298143][bookmark: _Toc42003042][bookmark: _Toc42123490][bookmark: _Ref41458164]e) Phát triển các doanh nghiệp công nghệ số đi tiên phong triển khai các công nghệ ưu tiên, tập trung vào công nghệ 5G, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác dữ liệu lớn (big data), chuỗi khối (blockchain).
[bookmark: _Toc42003043][bookmark: _Toc40687988][bookmark: _Ref40688325][bookmark: _Ref41291637][bookmark: _Ref41298136][bookmark: _Ref41458145]g) Xây dựng kho sản phẩm công nghệ số do Việt Nam làm chủ, có kiểm soát chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội.
5. Đổi mới mô hình phát triển nhân lực, phương thức sử dụng lao động chuyên ngành công nghệ số
[bookmark: _Toc38410063][bookmark: _Toc40687995][bookmark: _Ref40688332][bookmark: _Ref40688369][bookmark: _Ref41298180][bookmark: _Ref41458254][bookmark: _Ref41977639][bookmark: _Toc42003044][bookmark: _Ref41981052][bookmark: _Ref41458285]a) Xây dựng chương trình học môn “sáng tạo dựa trên công nghệ” (tech innovation) và “khởi nghiệp công nghệ” (tech entrepreneurship) vào giáo dục từ bậc học phổ thông trở lên; Xây dựng cơ chế nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo một số nội dung trọng tâm về các công nghệ cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
[bookmark: _Toc40687996][bookmark: _Ref40688333][bookmark: _Ref41298203][bookmark: _Toc42003045][bookmark: _Ref41458267]b) Xây dựng chính sách theo dõi bồi dưỡng tài năng về công nghệ số từ cấp phổ thông, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số Việt nam tuyển dụng tài năng trong nước và nước ngoài.
[bookmark: _Ref41467491][bookmark: _Toc40688002][bookmark: _Ref40688339][bookmark: _Ref41298250][bookmark: _Toc42003046][bookmark: _Ref41458542]c) Xây dựng nền tảng số hỗ trợ học tập vi mô (micro learning) để triển khai các khóa học khắp cộng đồng, xã hội về các xu hướng số.
[bookmark: _Toc42003047][bookmark: _Ref41458420]d) Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ quốc tế có học bổng đại học, nghiên cứu sau đại học với sinh viên Việt Nam, đào tạo nhân lực tài năng cho Việt Nam.
[bookmark: _Toc42003048]đ) Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các trường đại học đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ số. Khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm năng phối hợp với các trường đại học thành lập vườn ươm cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số, khai thác kết quả nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu và sinh viên.
[bookmark: _Ref41467718][bookmark: _Ref41298240][bookmark: _Toc40688001][bookmark: _Ref40688338][bookmark: _Ref40823956][bookmark: _Toc42003049][bookmark: _Ref41981214][bookmark: _Ref42207800][bookmark: _Ref41458527]e) Xây dựng quy định về hình thức lao động ngắn hạn (gig employment) áp dụng cho nhân lực của các doanh nghiệp công nghệ số.
6. Hình thành các định hướng phát triển đột phá thông qua các nhiệm vụ, dự án có tác động lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số
[bookmark: _Toc40688003][bookmark: _Ref40688340][bookmark: _Ref41298264][bookmark: _Toc42003050][bookmark: _Ref41458561]a) Triển khai ứng dụng AI trong các cơ quan Chính phủ phục vụ cải cách hành chính.
b) Triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu lớn trong các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại; tài chính - ngân hàng; nông nghiệp; du lịch; văn hoá; y tế; giáo dục và đào tạo.
[bookmark: _Ref42209402]c) Triển khai hoạt động đào tạo lãnh đạo công nghệ (CTO), kiến thức khởi nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số.
d) Triển khai các dịch vụ trung tâm dữ liệu, truy cập nguồn tài nguyên dữ liệu, hệ thống tính toán, các phòng thí nghiệm phát triển sản phẩm công nghệ số, các dịch vụ kết nối thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số.
[bookmark: _Ref42237064]đ) Triển khai xây dựng nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, phân phối sản phẩm, giải pháp công nghệ số cung cấp dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ số.
e) Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường sản phẩm công nghệ số quốc tế. 
V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.1. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Chủ trì thực hiện các giải pháp 1a, 1e, 1g, 1h, 3c, 3e, 3g, 3h, 3i, 3l, 3m, 3o, 3p, 4a, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4g, 5c, 5d của Chiến lược này.
b) Phối hợp thực hiện các giải pháp 1c, 2b, 2d, 3d, 3đ, 3k, 3n, 5a, 5b, 5đ của Chiến lược này.
c) Triển khai các nhiệm vụ số 6a, 6b, 6d, 6đ của Chiến lược này.
d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội, hiệp hội nghề nghiệp liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong năm 2020.
đ) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai mạng viễn thông 5G, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
e) Phối hợp với doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tổ chức xây dựng, cập nhật các chuẩn kỹ năng chuyên nghiệp, chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
g) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích triển khai áp dụng chuẩn kỹ năng tại các trường đại học, các trường dạy nghề và các trường phổ thông.
h) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội, hiệp hội nghề nghiệp liên quan tổ chức nghiên cứu, đánh giá môi trường phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hàng năm.
i) Điều phối các hoạt động triển khai Chiến lược này. Tổng hợp kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên cơ sở kế hoạch của các ngành, địa phương.  Điều phối, theo dõi, lập báo cáo chung tình hình thực hiện Kế hoạch của các Bộ, ngành địa phương trên toàn quốc về tình hình thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số.
k) Trong năm 2025, chủ trì xây dựng báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Chiến lược và đề xuất các điều chỉnh cụ thể về mục tiêu, định hướng, giải pháp của Chiến lược để phù hợp với tình hình mới.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
[bookmark: _GoBack]a) Chủ trì thực hiện giải pháp số 1c của Chiến lược này;
b) Phối hợp thực hiện các giải pháp số 2b và 3o của Chiến lược này.
c) Chủ trì hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kết nối, chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp công nghệ số.
 d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.
e) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng công nghệ số như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.
3. Bộ Tài chính
a) Chủ trì thực hiện các giải pháp số 1đ, 2b, 2c của Chiến lược này;
b) Phối hợp thực hiện các giải pháp số 2a của Chiến lược này.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì thực hiện các giải pháp số 1d, 2a, 2d, 3đ của Chiến lược này.
b) Phối hợp thực hiện các giải pháp số 1đ, 2c, 3o của Chiến lược này.
c) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ số, mô hình kinh doanh mới.
d) Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, rút ngắn thời gian công nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm công nghệ số tương ứng với thông lệ quốc tế.
đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối các trung tâm nghiên cứu, các vườn ươm công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo trên cả nước, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo các nước.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì thực hiện các giải pháp số 5a, 5b, 5đ của Chiến lược này.
b) Phối hơp thực hiện giải pháp số 2d, 5c của Chiến lược này.
c) Triển khai nhiệm vụ số 6c của Chiến lược này.
d) Chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin hàng năm.
đ) Chỉ đạo ứng dụng công nghệ hiện đại (Trí tuệ nhân tạo, e-learning,...) trong hệ thống giáo dục và đào tạo; tổ chức đánh giá độc lập các kỹ năng về ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế.
6. Bộ Công Thương
a) Chủ trì thực hiện giải pháp số 3n của Chiến lược này.
b) Phối hợp thực hiện giải pháp số 3o của Chiến lược này.
c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2020 Chương trình tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số.
7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì thực hiện giải pháp số 5e của Chiến lược này.
b) Chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nâng cao và đào tạo lại trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” theo hướng phát triển kỹ năng số trong năm 2020.
8. Bộ Ngoại giao
a) Chủ trì thực hiện giải pháp 3k của Chiến lược này.
b) Triển khai nhiệm vụ số 6e của Chiến lược này.
9. Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
Chủ trì sửa đổi các quy định về cho vay đối với các tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp công nghệ số.
10. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hội, hiệp hội nghề nghiệp
a) Chủ trì thực hiện các giải pháp số 3d của Chiến lược này.
b) Phối hợp thực hiện các giải pháp số 3m của Chiến lược này.
c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá môi trường phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hàng năm.
d) Đẩy mạnh phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, chú trọng đến các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
11. Các bộ, ngành và địa phương
[bookmark: _Toc43570382]a) Các bộ, ngành trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Triển khai giải pháp số 1a, 3i của Chiến lược này;
- Rà soát các thể chế, điều kiện kinh doanh chuyên ngành để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực quản lý.
b) Các Bộ, ngành trung ương và địa phương:
- Chủ trì thực hiện các giải pháp số 1b, 3a, 3b, 3g, 4b của Chiến lược này.
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giải pháp số 1g của Chiến lược này.
- Xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam của từng ngành, từng địa phương theo giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 – 2030, bố trí nhân lực, ngân sách hàng năm đảm bảo thực hiện Kế hoạch này. Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam của năm trước đó đến Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo.
c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Giao trách nhiệm cho đơn vị đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện tốt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương, kịp thời gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch để có giải pháp xử lý.
d) Tập trung triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng  hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo Nghị quyết số 01 hàng năm của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 02 hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
đ) Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan.
e) Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai, thực hiện các nội dung được giao trong Chiến lược này. Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
12. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí: phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền về vai trò của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, tăng thời lượng về chủ trương phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong các chuyên mục hiện có.
13. Các doanh nghiệp Việt Nam căn cứ vào nguồn lực thực tế, chủ động thực hiện, triển khai các nội dung sau
a) Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có tiềm lực về nhân lực và tài chính
- Đầu tư cho nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nền tảng công nghệ số dùng chung, phát triển hệ sinh thái số cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam;
- Nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ số trọng điểm quốc gia;
- Tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số;
- Tăng cường đặt hàng nghiên cứu đối với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu để tạo ra giải pháp công nghệ số phục vụ doanh nghiệp.
b) Các doanh nghiệp gia công, lắp ráp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông đã có thương hiệu chuyển dịch chiến lược sản xuất, kinh doanh sang chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm công nghệ số.
c) Các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo chủ động sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ số Việt Nam, cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển đồng đều các khu vực kinh tế thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống, kinh tế - xã hội.
d) Các doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình hình thành Quỹ phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
đ) Phát triển các sản phẩm, giải pháp của mình, theo định hướng của Chiến lược này, chủ động đề xuất với các cơ quan quản lý để hoàn thiện chính sách quản lý các mô hình kinh doanh mới.
1.2. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện Chiến lược này bao gồm: ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ trách nhiệm được giao cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, kế hoạch công tác hàng năm, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và dự án thuộc Chiến lược.
3. Đối với các đơn vị có các nguồn kinh phí được để lại theo quy định (đang để ngoài cân đối ngân sách): Việc sử dụng kinh phí để thực hiện Chiến lược thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật chuyên ngành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	  
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH 240
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Nguyễn Xuân Phúc





DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN QUAN TRỌNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTg ngày   tháng   năm 2020)
	STT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Thời gian triển khai
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp

	1
	Triển khai ứng dụng AI trong các cơ quan Chính phủ phục vụ cải cách hành chính
	2022-2023
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ, ngành, địa phương

	2
	Triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu lớn trong các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại; tài chính - ngân hàng; nông nghiệp; du lịch; văn hoá; y tế; giáo dục và đào tạo.
	2023-2024
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ, ngành, địa phương

	3
	Triển khai hoạt động đào tạo lãnh đạo công nghệ (CTO), kiến thức khởi nghiệp cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số.
	2021-2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

	4
	Triển khai các dịch vụ trung tâm dữ liệu, truy cập nguồn tài nguyên dữ liệu, hệ thống tính toán, các phòng thí nghiệm phát triển sản phẩm công nghệ số, các dịch vụ kết nối thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số.
	2022-2023
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	5
	Triển khai xây dựng nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, phân phối sản phẩm, giải pháp công nghệ số cung cấp dịch vụ tư vấn ứng dụng công nghệ số.
	2021-2022
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp

	6
	Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường sản phẩm công nghệ số quốc tế.
	2023-2025
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Thông tin và Truyền thông





DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CHỦ YẾU
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTg ngày   tháng   năm 2020)
	STT
	Tên chỉ tiêu	
	Đơn vị tính
	2021 
	2023
	2025
	2027
	2030 

	1. 
	Số lượng doanh nghiệp công nghệ số
	Doanh nghiệp
	55.000
	62.000
	70.000
	75.000
	100.000

	2. 
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
	%
	8-10
	10-13
	13-17
	17-25
	25-30

	3. 
	Doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
	Tỷ USD
	10
	15
	18
	22
	25

	4. 
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
	%
	8-10
	10-12
	12-15
	15-18
	18-20

	5. 
	Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
	Tỷ USD
	10
	12
	15
	20
	22

	6. 
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
	%
	10-20
	10-20
	20-30
	20-30
	20-30

	7. 
	Số nhân lực công nghệ số Việt Nam
	Triệu
Người
	1,05
	1,1
	1,2
	1,3
	1,5

	8. 
	Tỷ lệ tăng trưởng nhân lực công nghệ số Việt Nam
	%
	5-7
	5-7
	8-10
	8-10
	8-10

	9. 
	Tỷ lệ số sản phẩm công nghệ số Việt Nam phát triển sử dụng các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	%
	10
	20
	30
	40
	50

	10. 
	Thứ hạng của Việt Nam về công nghệ
	Thứ hạng
	90
	80
	70
	60
	50
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